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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết Tuần Tuần 
bù

Phòng
bù SHCC CBGD Đơn vị

1 110403071 Hóa học nano 7 4-6 1-18 19 314B1 000950 Hà Thúc Huy Công nghệ Vật liệu
2 110403101 PP phân tích & đánh giá vật liệu 1 1-3 1-18 19 401C5 0.2572 Nguyễn Bá Tài Công nghệ Vật liệu
3 110403070 Vật liệu composite 7 1-3 1-18 19 314B1 0.1850 Huỳnh Đại Phú Công nghệ Vật liệu
4 220701005 Cảm biến và ứng dụng 1 1-3 1-18 19 302B6 0.3227 Lê Ngọc Bích Cơ khí
5 220701008 Hệ thống điều khiển thông minh 7 4-6 1-18 19 303B4 0.2335 Võ Tường Quân Cơ khí
6 220701011 Hệ tuyến tính và điều khiển 7 1-3 1-18 19 303B4 0.1612 Nguyễn Tấn Tiến Cơ khí
7 021327072 Kỹ thuật & quản lý hậu cần 1 4-6 1-18 19 303B6 0.2559 Đỗ Ngọc Hiền Cơ khí
8 220701006 Điều khiển quá trình 1 4-6 1-18 19 303B4 0.2342 Trần Việt Hồng Cơ khí
9 050007055 Bảo mật hệ thống thông tin hiện đại 7 4-6 1-18 19 605B4 0.2413 Đặng Trần Khánh Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
10 050007074 Khai phá dữ liệu 7 7-9 1-18 19 604B4 0.2919 Võ Thị Ngọc Châu Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
11 050032006 Khai phá dữ liệu và trí tuệ kinh doanh 7 4-6 1-18 19 203B10 000428 Nguyễn Đức Cường Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
12 050007054 Lập trình logic và ràng buộc 7 10-12 1-18 19 605B4 0.0529 Dương Tuấn Anh Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
13 050032009 Những chủ đề mới trong hệ thống thông tin hiện đại 1 4-6 1-18 19 301B10 0.2919 Võ Thị Ngọc Châu Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
14 050007062 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng 1 1-3 1-18 19 605B4 0.1253 Nguyễn Văn Hiệp Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
15 120624068 Cơ sở vật lý y sinh học 1 4-6 1-18 19 502C6 001990 Vũ Công Lập Khoa học ứng dụng
16 120624051 Cảm biến trong đo lường và điều khiển 7 10-12 1-18 19 502C6 9.1665 Ðinh Sơn Thạch Khoa học ứng dụng
17 120424077 Phương trình vi phân ngẫu nhiên 7 10-12 1-18 19 302B4 0.2288 Nguyễn Tiến Dũng Khoa học ứng dụng
18 120624050 Quang tử học 7 7-9 1-18 19 502C6 0.1401 Trần Thị Ngọc Dung Khoa học ứng dụng
19 120424056 Tính toán hình thức nâng cao 7 7-9 1-18 19 302B4 0.3264 Lê Xuân Đại Khoa học ứng dụng
20 120624063 Ứng dụng laser công suất cao trong y học 7 10-12 1-18 19 501B4 1.2791 Trần Minh Thái Khoa học ứng dụng
21 120624055 Ứng dụng laser công suất thấp trong y học 7 4-6 1-18 19 302B4 1.2791 Trần Minh Thái Khoa học ứng dụng
22 090111066 Công nghệ chế tạo ôtô nâng cao 1 1-3 1-18 19 404C5 0.1957 Trần Hữu Nhân Kỹ thuật Giao thông
23 090111064 Tổ chức vận tải 1 4-6 1-18 19 404C5 000132 Trịnh Văn Chính Kỹ thuật Giao thông
24 090111069 Ôtô và ô nhiễm môi trường 7 4-6 1-18 19 404C5 0.2190 Huỳnh Thanh Công Kỹ thuật Giao thông
25 090111057 Ổn định chuyển động và dao động ôtô, máy kéo 7 1-3 1-18 19 404C5 0.1922 Nguyễn Lê Duy Khải Kỹ thuật Giao thông

26 060541051 Công nghệ màng 1 4-6 1-18 19
P.CĐ

K.Hóa 0.1986 Nguyễn Hữu Hiếu Kỹ thuật Hóa học
27 060731026 Công nghệ protein tái tổ hợp 1 4-6 1-18 19 301B2 000453 Nguyễn Tiến Thắng Kỹ thuật Hóa học
28 060731032 Kỹ thuật cố định enzyme và tế bào 7 10-12 1-18 19 303B6 0.1902 Huỳnh Ngọc Oanh Kỹ thuật Hóa học
29 060731033 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào liên tục 7 4-6 1-18 19 301B2 0.0062 Nguyễn Ðức Lượng Kỹ thuật Hóa học
30 060731030 2 1 1-3 1-18 19 301B2 0.1920 Lê Thị Thủy Tiên Kỹ thuật Hóa học
31 060541049 Kỹ thuật phản ứng nâng cao 7 4-6 1-18 19 202B6 0.2754 Mai Thanh Phong Kỹ thuật Hóa học
32 060731031 Kỹ thuật sản xuất sinh khối vi sinh vật 7 1-3 1-18 19 301B2 0.1973 Nguyễn Thúy Hương Kỹ thuật Hóa học
33 060541044 Tính toán động lực học lưu chất 7 1-3 1-18 19 202B6 001972 Lê Anh Kiên Kỹ thuật Hóa học
34 080509043 Cơ học đất nâng cao I 1 1-3 1-18 19 302C5 0.1197 Trần Quang Hộ Kỹ thuật Xây dựng
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35 080921030 Cơ kết cấu nâng cao 7 10-12 1-18 19 505B4 0.0690 Bùi Công Thành Kỹ thuật Xây dựng
36 081010034 Cơ sở dữ liệu không gian 7 10-12 1-18 19 403B4 0.1479 Trần Trọng Đức Kỹ thuật Xây dựng
37 081119046 Cơ sở khoa học bêtông chất lượng cao 7 4-6 1-18 19 303B6 0.2475 Vũ Quốc Hoàng Kỹ thuật Xây dựng
38 081119033 Cơ sở lý thuyết vật liệu ceramic 7 7-9 1-18 19 303B6 0.2004 Lê Anh Tuấn Kỹ thuật Xây dựng
39 080140019 Giao thông đô thị 7 7-9 1-18 19 402B4 000351 Trần Luân Ngô Kỹ thuật Xây dựng
40 081010035 Hệ thống định vị toàn cầu GPS nâng cao 7 4-6 1-18 19 403B4 0.1615 Nguyễn Ngọc Lâu Kỹ thuật Xây dựng
41 080421042 Khảo sát và nghiên cứu thực nghiệm công trình 1 4-6 1-18 19 501B4 0.2552 Hồ Hữu Chỉnh Kỹ thuật Xây dựng
42 080101041 công trình 7 7-9 1-18 19 406B4 0.0785 Lê Thị Bích Thủy Kỹ thuật Xây dựng
43 080101038 Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao 7 7-9 1-18 19 505B4 0.2552 Hồ Hữu Chỉnh Kỹ thuật Xây dựng
44 080101039 Kết cấu cầu nâng cao 1 1 4-6 1-18 19 406B4 0.1270 Vũ Xuân Hòa Kỹ thuật Xây dựng
45 080101040 Kết cấu cầu nâng cao 2 7 10-12 1-18 19 604B4 0.1645 Lê Bá Khánh Kỹ thuật Xây dựng
46 080921049 Kết cấu thép - bê tông cốt thép liên hợp 7 10-12 1-18 19 406B4 0.1856 Lê Văn Phước Nhân Kỹ thuật Xây dựng
47 080421041 Kết cấu thép nâng cao 1 1-3 1-18 19 604B4 0.2774 Ngô Hữu Cường Kỹ thuật Xây dựng
48 080921043 Kết cấu tấm vỏ 7 7-9 1-18 19 501B4 000017 Chu Quốc Thắng Kỹ thuật Xây dựng
49 081010044 Lập trình trong GIS 1 4-6 1-18 19 403B4 0.1479 Trần Trọng Đức Kỹ thuật Xây dựng
50 080000008 Phương pháp phần tử hữu hạn 1 4-6 1-18 19 505B4 0.1006 Lê Đình Hồng Kỹ thuật Xây dựng
51 080000008 Phương pháp phần tử hữu hạn 7 1-3 1-18 19 604B4 000017 Chu Quốc Thắng Kỹ thuật Xây dựng
52 080140018 Quy hoạch mạng lưới đường 7 7-9 1-18 19 403B4 0.2361 Văn Hồng Tấn Kỹ thuật Xây dựng
53 080708047 Quản lý xây dựng 7 10-12 1-18 19 306B6 0.1910 Lương Đức Long Kỹ thuật Xây dựng
54 080802050 Thủy văn nâng cao 7 4-6 1-18 19 301B6 0.2248 Quang Kỹ thuật Xây dựng
55 080921044 Tính toán kết cấu tối ưu 7 4-6 1-18 19 306B4 0.0690 Bùi Công Thành Kỹ thuật Xây dựng
56 081140001 Vật liệu xây dựng đường 7 10-12 1-18 19 402B4 0.0498 Nguyễn Văn Chánh Kỹ thuật Xây dựng
57 081010036 Xử lý ảnh số trong viễn thám 7 1-3 1-18 19 403B4 0.1221 Lê Văn Trung Kỹ thuật Xây dựng
58 080140020 Đường hầm nâng cao 7 4-6 1-18 19 604B4 0.0795 Lê Văn Nam Kỹ thuật Xây dựng
59 080140017 Đường trên nền đất yếu 1 4-6 1-18 19 605B4 0.1912 Hùng Kỹ thuật Xây dựng
60 080909042 Động lực học kết cấu 7 4-6 1-18 19 505B4 0.0158 Ðỗ Kiến Quốc Kỹ thuật Xây dựng
61 080921046 Ổn định kết cấu 1 4-6 1-18 19 604B4 0.1589 Nguyễn Thị Hiền Lương Kỹ thuật Xây dựng
62 030538054 Địa vật lý dầu khí 1 2-6 18-20 21 101B8 000780 Hoàng Văn Quý Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
63 030538054 Địa vật lý dầu khí 7 2-6 18-20 21 101B8 000780 Hoàng Văn Quý Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
64 030538054 Địa vật lý dầu khí 7 8-12 18-20 21 101B8 000780 Hoàng Văn Quý Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí
65 050032008 Hệ hoạch định nguồn lực tổ chức 7 1-3 2-19 20 301B10 0.2509 Nguyễn Mạnh Tuân Quản lý Công nghiệp
66 050032010 Khoa học quản lý ứng dụng 1 1-3 1-18 19 301B10 0.2610 Phạm Quốc Trung Quản lý Công nghiệp
67 070017054 Luật/thuế trong kinh doanh 7 10-12 2-19 20 602B4 000115 Phan Mỹ Hạnh Quản lý Công nghiệp

68 050032005 Quản lý dự án hệ thống thông tin 7 10-12 1-18 19 203B10
0.1008
0.2613

Cao Hào Thi
Trương Minh Chương Quản lý Công nghiệp

69 040118033 Quá độ điện từ và ổn định hệ thống điện 7 7-9 1-18 19 602B4 0.1403 Phan Thị Thanh Bình Điện - Điện tử
70 040118031 Điện tử công suất nâng cao 7 10-12 1-18 19 303B4 0.1671 Nguyễn Văn Nhờ Điện - Điện tử


